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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Đề án xây dựng Bộ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật


Kính gửi:  Thủ tướng Chính phủ

 Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  năm 2014, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Đề án xây dựng Bộ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (sau đây gọi là dự thảo Đề án). 

Bộ Tư pháp xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề cơ bản của dự thảo Đề án như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN
1. Cơ sở pháp lý:

Điều 8 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật quy định "Thủ tướng Chính phủ quyết định lộ trình xây dựng Bộ pháp điển"; Khoản 5 Điều 15 của Pháp lệnh quy định trách nhiệm của Bộ Tư pháp "Lập Đề án xây dựng Bộ pháp điển trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt".

2. Cơ sở thực tiễn:

Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008, ở nước ta có nhiều hình thức văn bản và được nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành. Hàng năm, Quốc hội, Chính phủ cũng như các Bộ, ngành ban hành rất nhiều văn bản mới hoặc ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, việc ban hành văn bản cũng như hoàn thiện hệ thống pháp luật đều được thực hiện từng bước, có lộ trình thực hiện hàng năm và thậm chí cả nhiệm kỳ Quốc hội. Thực tế, hệ thống văn bản QPPL ở nước ta trong một số lĩnh vực cơ bản đã đảm bảo tương đối đầy đủ, ổn định và cũng có nhiều lĩnh vực đang được xây dựng, hoàn thiện. Để đảm bảo việc thực hiện pháp điển phù hợp với thực trạng hệ thống pháp luật của Việt Nam, việc xác định lộ trình thực hiện pháp điển từng chủ đề là hết sức cần thiết.

Nhằm xác định lộ trình thực hiện pháp điển các chủ để một cách khoa học và phù hợp với thực trạng hệ thống pháp luật cũng như để các cơ quan thực hiện pháp điển xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện pháp điển đồng bộ, hiệu quả thì việc ban hành Đề án xây dựng Bộ pháp điển là rất cần thiết.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Bảo đảm sự phù hợp với các quy định của Pháp lệnh, tính hợp hiến, hợp pháp; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và sự chỉ đạo của cấp trên.
2. Việc xác lập lộ trình thực hiện pháp điển các chủ đề đảm bảo phù hợp với thực trạng hệ thống pháp luật cũng như lộ trình hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam gắn với chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước như Nghị quyết số 48 và Nghị quyết số 49.

3. Việc xác lập lộ trình thực hiện pháp điển các chủ đề đảm bảo tính khoa học, cụ thể, rõ ràng để bảo đảm thực hiện pháp điển thống nhất, đạt hiệu quả cao. 
4. Ưu tiên pháp điển các chủ đề, đề mục được pháp điển từ các văn bản quy phạm pháp luật có tính ổn định, liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong việc tra cứu, áp dụng pháp luật.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO ĐỀ ÁN
Triển khai nhiệm vụ xây dựng dự thảo Đề án xây dựng Bộ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương triển khai các hoạt động cần thiết cho công tác xây dựng dự thảo Đề án đảm bảo quy trình quy định cụ thể như sau:

1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập với các thành viên đại điện cho Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các chuyên gia, nhà khoa học.

2. Tổ chức các cuộc họp của Ban soạn thảo, Tổ biên tập để nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án. 

3. Xin ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước; đăng tải dự thảo Đề án và các tài liệu liên quan trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến rộng rãi của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

4. Chỉnh lý dự thảo Đề án trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

IV. BỐ CỤC VÀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO ĐỀ ÁN
1. Bố cục của dự thảo Đề án
Dự thảo Đề án gồm 03 điều, cụ thể như sau:

- Điều 1 - Phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển với những nội dung cơ bản sau đây: Mục tiêu, quan điển chỉ đạo; Lộ trình xây dựng Bộ pháp điển; Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; Tổ chức thực hiện.
- Điều 2 - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

- Điều 3 - Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện pháp điển, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Những nội dung cơ bản

2.1. Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo: 

- Mục tiêu: Thiết lập lộ trình xây dựng Bộ pháp điển, phù hợp với thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay và điều kiện của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xác định các điều kiện về thể chế, tổ chức nhân sự, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm xây dựng Bộ pháp điển theo quy định của Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. 

- Quan điểm chỉ đạo: Lộ trình xây dựng Bộ pháp điển bảo đảm tính khả thi trong từng giai đoạn; ưu tiên pháp điển các chủ đề, đề mục đã có tính ổn định, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong việc tra cứu, áp dụng pháp luật; Cụ thể hóa các công việc, nhiệm vụ của các cơ quan trong việc thực hiện lộ trình xây dựng Bộ pháp điển.

2.2.  Lộ trình xây dựng Bộ pháp điển
Các cơ quan thực hiện pháp điển tập trung tổ chức thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo pháp điển xong các chủ đề theo lộ trình sau:

1. Giai đoạn 1 (2014-2017): Thực hiện pháp điển xong 07 chủ đề;

2. Giai đoạn 2 (2018-2020): Thực hiện pháp điển xong 25 chủ đề; 

3. Giai đoạn 3 (2021-2023): Thực hiện pháp điển xong 13 chủ đề.

2.3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

- Hoàn thiện các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác pháp điển

+ Hoàn thiện thể chế cho công tác pháp điển

+ Xây dựng đội ngũ cộng tác viên thực hiện công tác pháp điển

+ Xây dựng phần mềm pháp điển, Trang thông tin điện tử pháp điển

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển 

+ Các cơ quan thực hiện pháp điển có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển của cơ quan mình và gửi lấy ý kiến của Bộ Tư pháp trước khi ban hành. Kế hoạch thực hiện pháp điển đảm bảo lộ trình thực hiện phù hợp với thực tế từng đề mục, từng chủ đề và thực trạng của cơ quan.

+ Bộ Tư pháp theo dõi tình hình thực hiện Kế hoạch thực hiện pháp điển của các cơ quan, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ 6 tháng và hàng năm.

- Tập huấn, biên soạn sổ tay, sách hướng dẫn nghiệp vụ cho đối tượng thực hiện pháp điển hệ thống QPPL
+ Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác pháp điển cho cán bộ, công chức, cộng tác viên thực hiện công tác pháp điển.
+ Bộ Tư pháp biên soạn sổ tay, sách hướng dẫn nghiệp vụ công tác pháp điển. 

- Nghiên cứu, xây dựng mô hình xã hội hóa công tác pháp điển: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan thực hiện pháp điển nghiên cứu, xây dựng mô hình xã hội hóa công tác pháp điển trình Thủ tướng Chính phủ.

2.4. Tổ chức thực hiện

- Trách nhiệm của các cơ quan

+ Các cơ quan thực hiện pháp điển: Các cơ quan thực hiện pháp điển xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện pháp điển đồng bộ các chủ đề, đề mục được phân công theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm pháp điển xong các chủ đề theo lộ trình.

+ Bộ Tư pháp: Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình các cơ quan thực hiện pháp điển triển khai thực hiện Đề án này.

+ Bộ Tài chính: Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ bố trí đủ kinh phí đảm bảo tổ chức thực hiện hiệu quả công tác pháp điển tại các các Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

- Kinh phí tổ chức thực hiện đề án: do ngân sách nhà nước cấp, được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan thực hiện pháp điển.
V. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

Trong quá trình xây dựng dự thảo Đề án, các bộ, cơ quan ngan bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan, tổ chức có liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học đều nhất trí cao với các nội dung của dự thảo Đề án. Tuy nhiên, cũng còn có ý kiến khác nhau về quy định các nội dung sau:

1. Pháp lệnh Pháp điển quy định "Chính phủ quyết định thông qua kết quả pháp điển theo từng chủ đề của Bộ pháp điển theo đề nghị của Bộ Tư pháp".
Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng một chủ đề có nhiều đề mục, mỗi đề mục được thực hiện pháp điển ở những thời gian khác nhau dựa trên tính ổn định của các QPPL trong văn bản được sử dụng pháp điển theo đề mục và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp cũng như dựa trên nguồn lực của mỗi cơ quan. Khi đó những đề mục được pháp điển sớm phải chờ những đề mục còn lại (do nhiều lý do như đang sửa hoặc đang đưa và chương trình để sửa văn bản có tên gọi làm tên đề mục…) để trình Chính phủ thông qua. Hơn nữa, các QPPL trong mỗi đề mục có tính độc lập tương đối trong mỗi chủ đề cũng như trong cả Bộ pháp điển.

Bộ Tư pháp xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ trong một số trường hợp cụ thể trình Chính phủ thông qua một số đề mục trong chủ đề.
2. Quy định các cơ quan thực hiện pháp điển có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển của cơ quan mình và gửi lấy ý kiến của Bộ Tư pháp trước khi ban hành. 
3. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan thực hiện pháp điển nghiên cứu, xây dựng mô hình xã hội hóa công tác pháp điển trình Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là những vấn đề cơ bản của dự thảo Đề án xây dựng Bộ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, Cục KTVB.
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